
 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
_______________ 

 

Số: 120/QĐ-VPCP 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________________________ 

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm 

Văn phòng Chính phủ cho tập thể, cá nhân 
____________________________ 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 

2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 

16 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của    

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;  

Căn cứ Nghị định số 150/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của  

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của  

Văn phòng Chính phủ; 

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Ki m soát thủ tục hành chính và Vụ 

trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ 

cho các tập th  và cá nhân thuộc Văn phòng Chính phủ và các  ộ, ngành, cơ quan, 

tổ chức, địa phương đã có thành tích đóng góp tích c c trong việc   y d ng, vận 

hành, khai trương Cổng Dịch vụ công quốc gia (Danh sách kèm theo). 

Điều 2. Tiền thưởng được th c hiện theo Điều 73 Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ. 

Điều 3. Các Vụ trưởng, Cục trưởng, Trưởng các đơn vị thuộc Văn phòng 

Chính phủ và các tập th , cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này k  từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- VPCP:  TCN, các PCN, VP ĐU, CĐ; 

- Phòng Tài vụ, Cục Quản trị (2b); 

- Lưu: VT, TCC  (3b)Mạo. 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

 

 

 

Mai Tiến   ng 
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DANH SÁCH 

Tập thể     nh n  ư   Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP tặng  ằng  h n 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 120/QĐ-VPCP ngày 12 tháng 3 năm 2020 

của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) 
___________ 

 

I. TẬP THỂ 

1. Công ty Công nghệ thông tin VNPT, Tập đoàn  ưu chính - Viễn thông 

Việt Nam; 

2. Ban Kinh doanh, Tập đoàn Điện l c Việt Nam; 

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; 

4. Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; 

5. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh; 

6. Văn phòng Đoàn Đại bi u Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân tỉnh Quảng Ninh; 

7. Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng; 

8. Văn phòng Đoàn Đại bi u Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tây Ninh; 

9. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình; 

10. Công ty Cổ phần công nghệ DTT; 

11. Công ty TNHH MTV Thế giới Công nghệ (HDKING). 
 

II. CÁ NHÂN 

TT Họ và tên Đơn vị công tác 

1.  Ông Nguyễn Thế Quang Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và 

kinh tế số, Bộ Công Thương 

2.  Ông Hoàng Ninh Trưởng phòng, Cục Thương mại điện tử và 

kinh tế số, Bộ Công Thương 

3.  Ông Mai Văn Sơn Trưởng phòng, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ 

Công Thương 

4.  Bà Nguyễn Thu Trà Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, 

Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính 

5.  Bà Lê Thị Quỳnh Hoa Phó trưởng phòng, Cục Công nghệ thông tin, 

Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính 

6.  Ông Nguyễn Hoàng Phương Phó Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin, 

Bảo hi m xã hội Việt Nam 

7.  Ông Lê Nguyên Bồng Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin, Bảo 

hi m xã hội Việt Nam 

8.  Ông Võ Quang Lâm Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện l c Việt Nam 

9.  Ông Nguyễn Quốc Dũng Trưởng Ban Kinh doanh, Tập đoàn Điện l c 

Việt Nam 

10.  Ông Bùi Quốc Hoan Chuyên viên, Ban Kinh doanh, Tập đoàn Điện 

l c Việt Nam 

11.  Ông Đào Minh Tuấn Phó Tổng giám đốc, Ngân hàng Thương mại 

cổ phần ngoại thương Việt Nam 

12.  Ông Nguyễn Thanh Tuyền Cán bộ, Cục An ninh mạng và phòng chống tội 

phạm công nghệ cao (A05), Bộ Công an 
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13.  Ông Phạm Đức Nam Cán bộ, Phòng 10, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ 

(A06), Bộ Công an 

14.  Ông Lê Văn Út Giám đốc Trung tâm tin học, Văn phòng Ủy 

ban nhân dân TP Hồ Chí Minh 

15.  Bà Hồ Thị Quyên Trưởng phòng, Văn phòng Ủy ban nhân dân 

TP Hồ Chí Minh 

16.  Bà Nguyễn Thanh Nga Phó trưởng phòng, Văn phòng U ND Thành 

phố Hà Nội 

17.  Bà Nguyễn Minh Nguyệt Giám đốc Trung tâm tin học - công báo, Văn 

phòng UBND Thành phố Hà Nội 

18.  Ông Đỗ Việt Bách Chánh Văn phòng Đoàn Đ QH, HĐND và Ủy 

ban nhân dân tỉnh Yên Bái 

19.  Ông Nguyễn Thanh Tú Giám đốc Trung tâm phục vụ Hành chính công 

tỉnh Yên Bái 

20.  Ông Nguyễn Hùng Tấn Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ Hành chính 

công tỉnh Tây Ninh 

21.  Ông Lữ Nhật Linh Chuyên viên, Trung tâm phục vụ Hành chính 

công tỉnh Tây Ninh 

22.  Ông Trần Huy Kiên Phó Chánh Văn phòng U ND TP Hải Phòng 

23.  Ông Nguyễn Thái Bình Chánh Văn phòng U ND tỉnh  ình Định 

24.  Ông Lê Dũng Linh Phó Trưởng phòng phụ trách, Phòng Ki m soát 

thủ tục hành chính, Văn phòng U ND tỉnh 

 ình Định 

25.  Ông Phạm Đức Long Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT 

26.  Ông Lương Hồng Khanh Phó Tổng giám đốc Tổng công ty VNPT 

Vinaphone 

27.   à Trần Thị Tuyết Mai Chuyên viên, Ban Phát tri n thị trường - Tập 

đoàn VNPT 

28.  Ông Huỳnh  ảo Quốc Giám đốc Trung t m Công nghệ thông tin 

Đồng Nai (phụ trách Tổng đài 18001096) 

29.  Ông Tào Vũ Hoàng Chuyên viên, Ban Quản lý d  án Cổng dịch vụ 

công Quốc gia, Công ty VNPT IT 

30.   à  ùi Thị Thủy Cán bộ nhóm d  án Cổng dịch vụ công quốc 

gia, Công ty VNPT IT 

31.  Ông Mai Văn Quyết Trưởng nhóm Cơ sở dữ liệu thủ tục hành 

chính, Công ty VNPT IT 

32.  Ông Ngô Ngọc Hòa Trưởng nhóm hệ thống phản ánh kiến nghị, 

Công ty VNPT IT 

33.  Ông Nguyễn Vũ Quang Chuyên viên Nhóm hỗ trợ tích hợp, Công ty 

VNPT IT  

34.  Ông Vũ Minh Đức Trưởng nhóm Vnconnect, Công ty VNPT IT 

35.   à Nguyễn Thị Thu Cán bộ nhóm d  án Cổng dịch vụ công quốc 

gia, Công ty VNPT IT 

36.  Ông Nguyễn Văn Thanh Trưởng nhóm phát tri n Cổng dịch vụ công 

Quốc gia, Công ty VNPT IT 
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37.  Ông Nguyễn Huy Hoàng Trưởng nhóm thiết kế giao diện, Công ty 

VNPT IT 

38.  Ông Trần Ngọc Huấn Cán bộ phụ trách phát tri n API chia sẻ dữ 

liệu, Công ty VNPT IT 

39.  Ông Nguyễn Văn Ước Trưởng nhóm cắt giao diện sang Html/CSS, 

Công ty VNPT IT 

40.  Ông Herve Le Bars Chuyên gia Pháp 

41.   à Trần Thị Phương Thảo Phó Giám đốc phụ trách Trung t m ngoại ngữ, 

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội 

42.  Ông Lê Việt Hà Phó trưởng phòng, Trung t m tin học,               

Văn phòng Chính phủ 

43.   à Đào Mai Anh Phó trưởng phòng  áo Điện tử Chính phủ, 

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ 

44.  Ông Nguyễn Duy Hoàng Phó Cục trưởng Cục Ki m soát thủ tục      

hành chính, Văn phòng Chính phủ 

45.  Ông Nguyễn Hùng Huế Trưởng phòng Cục Ki m soát thủ tục                  

hành chính, Văn phòng Chính phủ 

46.  Ông Nguyễn Đắc Hoàn Phó trưởng phòng Cục Ki m soát thủ tục            

hành chính, Văn phòng Chính phủ 

47.  Ông Nguyễn Việt Hà Phó Chánh Văn phòng, Cục Ki m soát thủ tục 

hành chính, Văn phòng Chính phủ 

48.   à Nguyễn Tuyết Minh Phó trưởng phòng, Cục Ki m soát thủ tục hành 

chính, Văn phòng Chính phủ 

49.  Ông Nguyễn Đình Lợi Chuyên viên, Cục Ki m soát thủ tục                      

hành chính, Văn phòng Chính phủ 

 

50.  Ông Phạm Viết Hữu Chuyên viên chính, Cục Ki m soát thủ tục 

hành chính, Văn phòng Chính phủ 

51.  Ông Nguyễn Lợi Quốc Khánh Chuyên viên, Cục Ki m soát thủ tục                      

hành chính, Văn phòng Chính phủ 
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